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	VIỆN KSND TỐI CAO 

VIỆN KSND TỈNH HẢI DƯƠNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	         Số:        
(Dự thảo)
	  Hải Dương, ngày 05 tháng 02 năm 2025


BÁO CÁO

Tình hình tội phạm và kết quả công tác tháng 01 năm 2025

I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM 

1. Tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia: Không quản lý vụ việc nào.


2. Tội phạm về trật tự xã hội: cũ 62 tin; mới 51 tin;  phục hồi giải quyết 01 tin; khởi tố 26 vụ
; không khởi tố 14 vụ
; tạm đình chỉ 03 tin
; đang xác minh 71 tin. 

So với tháng trước, số khởi tố mới tăng 12 vụ (26/14).


3. Tội phạm về kinh tế, sở hữu, môi trường: cũ 50 tin; mới 42 tin; phục hồi giải quyết 01 tin; khởi tố 40 vụ; không khởi tố 03 tin
; tạm đình chỉ 07 tin
; đang xác minh 43 tin. 

So với tháng trước, số khởi tố mới giảm 09 vụ (40/49).  


4. Tội phạm về ma túy: cũ 06 tin, mới 50 tin; khởi tố 55 vụ; đang xác minh 01 tin.     

So với tháng trước số khởi tố mới giảm 29 vụ (55/84).

5. Tội phạm về tham nhũng, chức vụ: mới 02 tin
; khởi tố 01 vụ
; đang xác minh 01 tin.
So với tháng trước, số khởi tố mới giảm 01 vụ (01/02).
6. Tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp: mới 01 tin
, đang xác minh 01 tin.

So với tháng trước, số khởi tố mới không tăng, không giảm (0/0).
- Nhận định, đánh giá chung về tình hình vi phạm, tội phạm trong tháng: Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, không có tội phạm về an ninh quốc gia. So với tháng trước số tin báo thụ lý mới giảm 95 tin (144/209), khởi tố mới giảm 27 vụ (122/149) là do các cơ quan chức năng đã tăng cường các biện pháp đấu tranh, phòng chống tội phạm. 

II. CÔNG TÁC THQCT, KIỂM SÁT HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP


1. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm

- Thụ lý: 266 tin (cũ 118; mới 146, phục hồi giải quyết 02).

- Đã xử lý, giải quyết 149 tin, trong đó ra quyết định:


+ Khởi tố 122 vụ (chiếm 81,88%); 


+ Không khởi tố vụ án 17 vụ (11,41 %);


+ Tạm đình chỉ việc giải quyết 10 tin (6,71%);


- Đang giải quyết: 117 tin (vi phạm thời hạn giải quyết: không).


- Viện kiểm sát trực tiếp giải quyết: không.


- Gia hạn thời hạn xác minh: 01 tin
.

- Hoạt động THQCT, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố: kiểm sát thụ lý 264 tin, kiểm sát giải quyết 150 tin. 
Vi phạm trong lĩnh vực này và biện pháp của VKS: CQĐT thực hiện thời hạn không đúng quy định như: chậm thụ lý 04 tin báo; chậm ra quyết định giải quyết đối với 04 tin báo; chậm khởi tố 05 vụ án....VKS ban hành 05 yêu cầu khởi tố vụ án
, 09 yêu cầu khác
.
- Kiểm tra việc thực hiện kiến nghị năm 2024: 03 cuộc
.
- VKS huyện phối hợp CA huyện kiểm tra việc tiếp nhận, xác minh sơ bộ và chuyển nguồn tin về tội phạm của CA cấp xã 02 cuộc ban hành 02 kết luận
. 
- Kiến nghị phòng ngừa: Không.
- Báo cáo án bằng sơ đồ tư duy: 23 vụ
.

* Về tin báo tạm đình chỉ: Tổng số tin báo tạm đình chỉ 138 tin báo (cũ 128, mới 10); phục hồi giải quyết 02 tin báo; còn tạm đình chỉ 136 tin báo.

2. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố vụ án hình sự

2.1. Thực hành quyền công tố trong việc quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn


- Hoạt động thực hành quyền công tố trong việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam: Phê chuẩn 94 quyết định gia hạn tạm giữ (lý do: cần tiếp tục làm rõ nhân thân, hành vi của người bị tạm giữ, chờ kết quả giám định), 63 Lệnh bắt bị can để tạm giam, 122 Lệnh tạm giam bị can.

- Hoạt động thực hành quyền công tố trong việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn khác: thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang bảo lĩnh 01 bị can
. 
2.2. Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án hình sự
- Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra: 507 vụ/823 bị can (thụ lý cũ 383 vụ/547 bị can; thụ lý mới 122 vụ/176 bị can; khởi tố bị can từ án cũ 83 bị can; phục hồi điều tra 04 vụ/04 bị can; nhập vụ án giảm 03 vụ/02 bị can, VKS trả hồ sơ điều tra bổ sung 01 vụ/ 15 bị can
).
- Giải quyết: 110 vụ/239 bị can, gồm:

+ Kết thúc điều tra đề nghị truy tố 94 vụ/230 bị can; 
+ Đình chỉ 05 vụ/05 bị can
; 

+ Tạm đình chỉ điều tra: 11 vụ/04 bị can (trong đó: hết hạn điều tra chưa xác định được bị can 07 vụ
, hết thời hạn điều tra không biết rõ bị can đang ở đâu 01 vụ/ 01 bị can
, chờ kết quả trả lời của cơ quan, tổ chức 03 vụ/03 bị can
)

- Đang giải quyết: 397 vụ/584 bị can. 
- Gia hạn thời hạn điều tra: 13 vụ/30 bị can
. 
- Xác định án trọng điểm: 34 vụ/ 46 bị can
. 
- Áp dụng thủ tục rút gọn: 01 vụ/ 01 bị can
. 
- Hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra: Kiểm sát điều tra 507 vụ/823 bị can, kiểm sát giải quyết 110 vụ/239 bị can. Ban hành 122 yêu cầu điều tra, tham gia hỏi cung, trực tiếp hỏi cung 259 bị can.

- Số vụ áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt: không.
- Vi phạm trong hoạt động điều tra và biện pháp của VKS: CQĐT thực hiện thời hạn không đúng quy định: chậm chuyển hồ sơ tài liệu, quyết định khởi tố vụ án, bản kết luận điều tra cho VKS, chậm khởi tố 04 bị can, chậm phục hồi giải quyết 01 vụ án; chậm ra quyết định đình chỉ đối với vụ án tạm đình chỉ hết thời hiệu truy cứu TNHS đối với 02 vụ...VKS ban hành 02 kiến nghị tổng hợp
, 04 yêu cầu khởi tố bị can
, 01 yêu cầu bổ sung quyết định khởi tố vụ án
; 01 yêu cầu khởi tố bổ sung quyết định khởi tố bị can
; 04 yêu cầu khác
.
- Kiến nghị phòng ngừa: 05 kiến nghị
.
- Số hóa hồ sơ: 24 vụ
.
- Báo cáo án bằng sơ đồ tư duy: 56 vụ
.
- Kiểm tra việc thực hiện kiến nghị năm 2024: 03 cuộc
.


2.3. Thực hành quyền công tố và KSHĐTP trong giai đoạn truy tố

- Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết: 119 vụ/296 bị can (mới 25 vụ/ 66 bị can, mới 94 vụ/230 bị can).
- Giải quyết: 96 vụ/175 bị can, gồm

+ Truy tố: 93 vụ/153 bị can;
+ Đình chỉ : 01 vụ/01 bị can
.
+ Trả hồ sơ cho CQĐT điều tra bổ sung:  01 vụ/ 15 bị can
.

+ TA trả hồ sơ điều tra bổ sung VKS không chấp nhận trả lại TA: 01 vụ/06 bị can
.
- Đang giải quyết: 23 vụ/ 121 bị can.

- Gia hạn thời hạn truy tố: Không.

- Hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp ở giai đoạn truy tố: VKS trực tiếp hỏi cung 153 bị can; truy tố 93 vụ/153 bị can.

- Vi phạm trong hoạt động điều tra và biện pháp của VKS: Không.
- Báo cáo án bằng sơ đồ tư duy: 25 vụ
.
- Số hóa hồ sơ: 10 vụ
.
- Truy tố án trọng điểm: 12 vụ/15 bị can
.
- Truy tố theo thủ tục rút gọn: 09 vụ/ 09 bị can
.
- Kiến nghị phòng ngừa: 01 kiến nghị
.
3. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự

3.1. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm
- Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm: 232 vụ/550 bị cáo (cũ 137 vụ/389 bị cáo,  mới 93 vụ/153 bị cáo, TA trả hồ sơ điều tra bổ sung VKS không chấp nhận trả lại TA: 01 vụ/06 bị can
,  VKSND tối cao uỷ quyền xét xử 01 vụ/02 bị can
).

- Tòa án đã xử lý, giải quyết: 76 vụ/156 bị cáo, gồm:

+ Xét xử: 76vụ/156 bị cáo;
- Đang giải quyết: 156 vụ/394 bị cáo (quá hạn: không).

  
- Tòa án tuyên khác điều luật VKS truy tố: không.

- Viện kiểm sát thay đổi quyết định truy tố: không.


- Phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm: 14 phiên/18 lượt KSV (trong đó rút kinh nghiệm nội bộ 14 phiên/18 lượt KSV
).


- Số hóa hồ sơ vụ án: 95 vụ
. 
- Báo cáo vụ án bằng sơ đồ tư duy: 27 vụ
. 

- Công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa:  06 vụ/07 bị cáo
. 
          - Phối hợp với TA tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến: 03 vụ/05 bị cáo
. 
- Phiên tòa Lãnh đạo trực tiếp THQCT, KSXX để rút kinh nghiệm: 04 vụ/12 bị cáo
.


- Xét xử án trọng điểm: 08 vụ/11 bị cáo
.

- Xét xử lưu động: 05 vụ/05 bị cáo
.
- Xét xử án rút gọn: 10 vụ/ 10 bị cáo
.
  - Vi phạm trong hoạt động xét xử và biện pháp của VKS: TAND quyết định hình phạt không tương xứng với mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo,VKS ban hành 01 kháng nghị
.
- Kiểm tra việc thực hiện kiến nghị năm 2024: 03 cuộc
.
3.2. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm


- Thực hành quyền cống tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm: 36 vụ/61 bị cáo (cũ 17 vụ/37 bị cáo, mới 19 vụ/24 bị cáo). 

- Tòa án đã xử lý, giải quyết: 11 vụ/19 bị cáo, gồm: 

+ Đình chỉ: 03 vụ/05 bị cáo (bị cáo rút đơn kháng cáo);

+ Xét xử: 08 vụ/14  bị cáo
. 
          
- Đang giải quyết: 25 vụ/42 bị cáo.

- Báo cáo kháng nghị giám đốc thẩm: Không.

- Công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa: Không.
         
- Phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm: Không.
- Phiên toà trực tuyến: Không.

- Hoạt động kiểm sát: Kiểm sát 11 bản án, quyết định phúc thẩm; kiểm tra 70 bản án, 62 phiếu kiểm sát bản án của cấp huyện.
- Vi phạm trong hoạt động xét xử và biện pháp của VKS: Không.
- Ban hành các thông báo: Kết quả giải quyết án phúc thẩm, tháng 01/2025; kết quả việc gửi bản án, phiếu kiểm sát bản án hình sự sơ thẩm của cấp huyện tháng 01/2025.

* Về án tạm đình chỉ: Tạm đình chỉ trong tháng số mới 11 vụ/04 bị can
; tiếp tục giải quyết trong tháng: 04 vụ/04 bị can
; không có trường hợp nào do không áp dụng biện pháp ngăn chặn hoặc huỷ bỏ biện pháp tạm giam để bị can trốn phải tạm đình chỉ. 


Tổng số án tạm đình chỉ các giai đoạn: 975 vụ/103 bị can, bị cáo (cũ 964 vụ/99  bị can, bị cáo; mới 11 vụ/04 bị can); tiếp tục giải quyết 04 vụ/04 bị can
; đình chỉ điều tra do hết thời hiệu truy cứu TNHS 05 vụ/0 bị can
, còn tạm đình chỉ 966 vụ/99 bị can, bị cáo
.


4. Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự

4.1. Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam 


a) Kiểm sát việc tạm giữ


- Kiểm sát việc tạm giữ: 127 người (cũ 20, mới 107 người, gồm: giữ người trong trường hợp khẩn cấp 20, quả tang 57, đầu thú 24, tự thú 01, truy nã 05), so với tháng trước giảm 39 người (127/166).


- Đã giải quyết: 127 người (khởi tố chuyển tạm giam 122, áp dụng biện pháp ngăn chặn khác 05).

- Đang tạm giữ (chuyển tháng 02/2025): 0 người.

b) Kiểm sát việc tạm giam.  


- Kiểm sát việc tạm giam: 1.206 người, trong đó:


+ Cũ: 1.013 người; 


+ Mới: 193 người (giảm 07 người so với tháng trước (193/200, gồm: bắt tạm giam 63; tạm giữ chuyển giam 122; người chấp hành án tự nguyện thi hành án 08);

- Cơ quan chức năng đã giải quyết 118 người (thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang bảo lĩnh 01 bị can
, chuyển Trại giam 108 người; chờ chuyển trại 04 người; hội đồng xét xử trả tự do tại phiên tòa do xử phạt án treo 05 người).
- Còn đang tạm giam: 1.088 người.

c) Hoạt động kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam: 

- Thường kỳ kiểm sát việc chấp hành thủ tục tiếp nhận người bị tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam - CA tỉnh, Nhà Tạm giữ CA huyện; thường xuyên rà soát, ra thông báo các trường hợp sắp hết hạn tạm giữ, tạm giam đến các cơ quan tố tụng thụ lý. Kiểm sát 127 người tạm giữ, 1.206 người tạm giam.
- Phối hợp với Thường trực Uỷ ban MTTQ cùng cấp trực tiếp kiểm sát Nhà tạm giữ Công an cấp huyện 01 cuộc, ban hành 01 kết luận kiến nghị
.
- Phối hợp với Thường trực Uỷ ban MTTQ cùng cấp trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù  Quý I/2025 01 cuộc tại Trại tạm giam Công an tỉnh, ban hành 01 kết luận kiến nghị
.
- Vi phạm trong hoạt động tạm giữ, tạm giam: Không.
- Kiểm tra việc thực hiện kiến nghị năm 2024: 05 cuộc
.

4.2. Công tác kiểm sát thi hành án hình sự


- Thi hành án tử hình: 19 người (cũ); đã thi hành: 0, còn 19 người (đang chờ thi hành án).


- Thi hành án phạt tù:


+ Tù chung thân: Không.
+ Tù có thời hạn: 148 người (cũ 71, mới 77); đã ra quyết định thi hành án 148 người; đã thi hành 83 người; miễn hình phạt 01 người, còn 65 người (trong đó: trốn THA 15; hoãn 37, đang trong thời gian tự nguyện THA 08, xét hoãn 03, tạm đình chỉ 02). 
- Thi hành án treo: 1.339 người (cũ 1.304, mới 35); đã ra quyết định thi hành án 1.339 người; đã thi hành xong 16 người, còn 1.323 người. 

- Thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ: 52 người (cũ 52, mới 0); đã ra quyết định thi hành án 52 người; thi hành xong 02 người; còn lại 50 người.


- Thi hành hình phạt cảnh cáo; cấm cư trú, quản chế; trục xuất; tước một số quyền công dân: không.


- Thi hành hình phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định: 10 người (cũ ) - đang chấp hành.

- Thi hành biện pháp tư pháp:

+ Bắt buộc chữa bệnh: 14 người (cũ) - đang chấp hành.
+ Đưa vào trường giáo dưỡng đối với người chưa thành niên: 07 người (cũ) - đang chấp hành.


- Tha tù trước thời hạn có điều kiện: 23 người (cũ 20, mới 03), chấp hành xong 0 người, đang chấp hành 23 người.

- Hoạt động kiểm sát thi hành án hình sự: Kiểm sát 115 quyết định THA; kiểm sát việc xét hoãn thi hành án đối với 03 người. 
- Vi phạm của các cơ quan giai đoạn này: Cơ quan THAHS chậm áp giải đối với 01 bị án, VKS ban hành 01 yêu cầu
.
- Phối hợp với Uỷ ban MTTQ cùng cấp trực tiếp kiểm sát tại 08 UBND xã, ban hành 03 kết luận
, 05 kết luận kiến nghị
.
- Tham gia phiên họp xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 đối với 1408 phạm nhân của Trại giam Hoàng Tiến và 41 phạm nhân của Trại tạm giam Công an tỉnh. Kiểm sát việc thực hiện chế độ Tết đối với các phạm nhân tại Trại giam Hoàng Tiến và Trại tạm giam Công an tỉnh.
- Kiểm tra việc thực hiện kiến nghị năm 2024: 19 cuộc
.


4.3. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính


* Kiểm sát Thi hành án dân sự:  5.815  việc/ 5.815.530.193.000 đồng (cũ  5.114 việc/ 5.762.748.897.000 đồng; mới 704 việc/ 56.287.260.000 đồng; ủy thác đi 03 việc/3.505.964.000 đồng).   


- Số đã thi hành xong: 545 việc/ 39.647.508.000 đồng.

- Đình chỉ: 03  việc/1.955.601.000 đồng.

- Số còn phải thi hành: 5.267 việc/ 5.773.922.685.000 đồng (chưa có điều kiện 2.836 việc/1.966.937.267.000 đồng).

Kết quả thi hành đạt 18,40 % về việc, so với tháng 12/2024 giảm 5,13 % (18,40%/23,53%); đạt 1,08 % về tiền, so với tháng 12/2024 giảm  0,61% (1,08%/1,69 %).


* Kiểm sát THAHC: 12 việc (cũ), đã thi hành 01 việc,  đang giải quyết 11 việc
.
- Hoạt động kiểm sát: Kiểm sát 602 quyết định về THA; 622 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật Tòa án chuyển cho cơ quan THADS; xác minh điều kiện thi hành án 61 việc; kiểm sát cưỡng chế 03 việc; kiểm sát việc tiêu huỷ vật chứng 23 việc; kiểm sát việc giao tài sản 02 việc; .
- Vi phạm của các cơ quan trong lĩnh vực này và biện pháp của VKS: Cơ quan THADS chậm cung cấp hồ sơ; chậm xác minh điều kiện thi hành án ....VKS ban hành  01 kiến nghị vụ việc
, 03 yêu cầu
.
- Kiểm tra việc thực hiện kiến nghị năm 2024: 10 cuộc
.

5. Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình
5.1. Công tác kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu: Không.
5.2. Công tác kiểm sát việc thụ lý, giải quyết vụ án, vụ việc


a) Kiểm sát việc thụ lý, giải quyết vụ, việc theo thủ tục sơ thẩm

- Thụ lý kiểm sát việc giải quyết: 1.588 vụ, việc (DS 639, HNGĐ 949), trong đó cũ: 1.243 vụ, việc (DS 574, HNGĐ 669), mới 343 vụ, việc (DS 64, HNGĐ 279), tiếp tục giải quyết 04 vụ (DS 03, HNGĐ 01).

- TA đã giải quyết: 345 vụ, việc (DS 42, HNGĐ 303), trong đó: CNSTT, CNTTLH 158 vụ (DS 10, HNGĐ 148), xét xử 106 vụ (DS 12, HNGĐ 94), mở phiên họp 14 việc (DS 02, HNGĐ 12), đình chỉ 67 vụ, việc (DS 18, HNGĐ 49- người khởi kiện rút đơn). 
- Tạm đình chỉ 01 vụ, việc (DS).

- Còn: 1.242 vụ, việc (DS 596, HNGĐ 646).

b) Kiểm sát việc thụ lý, giải quyết vụ, việc theo thủ tục phúc thẩm

- Tổng số: 99 vụ (DS 85, HNGĐ 14), gồm cũ 87 (DS 76, HNGĐ 11), mới 12 vụ (DS 09, HNGĐ 03).
- TA đã giải quyết: 23 vụ (DS 17, HNGĐ 06), gồm:

+ Xét xử: 21 vụ (DS 15, HNGĐ 06)
.

+ Đình chỉ: 02 vụ (DS).

- Còn lại: 76 (DS 68, HNGĐ 08).
* Việc phúc thẩm dân sự: không.
c) Án tạm đình chỉ: - Sơ thẩm: 13 vụ (DS 11, HNGĐ 02), trong đó: cũ: 12 vụ (DS 10, HNGĐ 02), mới 01 vụ, việc (DS), tiếp tục giải quyết 04 vụ (DS 03, HNGĐ 01), còn 09 vụ (DS 08, HNGĐ 01).
- Phúc thẩm: không.

* Hoạt động kiểm sát: Kiểm sát 356 thông báo thụ lý; 14 quyết định giải quyết vụ, việc; 127 bản án sơ thẩm, phúc thẩm; tham gia 141/141 phiên tòa, phiên họp (100%).  
* Phiên toà rút kinh nghiệm: 01 vụ/ 01 lượt KSV
.
* Số hoá hồ sơ: 86 vụ
.
* Báo cáo vụ án bằng sơ đồ tư duy: 03 vụ
.
* Vi phạm trong lĩnh vực này và biện pháp của VKS: TAND vi phạm trong việc chậm chuyển quyết định giải quyết, thông báo thụ lý và hồ sơ cho VKS, vi phạm trong việc áp dụng pháp luật, thu thập chứng cứ không đầy đủ... VKS ban hành 01 kháng nghị
, 02 kiến nghị tổng hợp
, 01 kiến nghị vụ việc
,  01 yêu cầu
.
- Kiểm tra việc thực hiện kiến nghị năm 2024: 04 cuộc
.
* Kiến nghị phòng ngừa: 03 kiến nghị
.

6. Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của PL


6.1. Công tác kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu: Không.
6.2. Công tác kiểm sát việc thụ lý, giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động 


a) Kiểm sát việc thụ lý, giải quyết theo thủ tục sơ thẩm


- Kiểm sát việc thụ lý: 73 vụ, việc
 (cũ 58, mới 14, tiếp tục giải quyết 01)


- Toà án đã xử lý, giải quyết: 16 vụ, việc (đình chỉ 04 
, tạm đình chỉ 06 vụ, việc
, xét xử 03 vụ
, công nhận thỏa thuận 03 vụ
).

- Đang giải quyết: 57 vụ
 (quá hạn: không). 

b) Kiểm sát việc thụ lý, giải quyết theo thủ tục phúc thẩm


- Thụ lý kiểm sát việc giải quyết: 06vụ
 (cũ 04, mới 02)- đang giải quyết.
c) Án tạm đình chỉ:

- Sơ thẩm: đang giải quyết: 10 vụ, việc
.

- Phúc thẩm: không.


6.3. Công tác kiểm sát việc giải quyết các việc khác theo quy định PL

- Kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân 125 việc (cũ 18, mới 107), đã giải quyết 117 việc (mở phiên họp 114, đình chỉ 03); đang giải quyết 08 việc. 



- Kiểm sát việc giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản: 04 việc (cũ), đã giải quyết 01 vụ, đang giải quyết 03 vụ.

* Phiên tòa rút kinh nghiệm: 01 vụ/ 01 KSV
.
* Trình chiếu hình ảnh tại phiên toà: 01 vụ
.

* Hoạt động kiểm sát: Kiểm sát 118 thông báo thụ lý vụ, việc; 16 quyết định giải quyết vụ, việc; tham gia 117/117 phiên họp.

* Vi phạm trong lĩnh vực này và biện pháp của VKS: TAND vi phạm trong việc chậm chuyển thông báo thụ lý cho VKS; vi phạm về thời hạn giải quyết vụ án kinh doanh thương mại, lý do tạm đình chỉ giải quyết vụ án không đúng quy định; quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc không đúng mẫu quy định; thu thập chứng cứ không đầy đủ... VKS ban hành 02 kiến nghị tổng hợp
, 03 kiến nghị vụ việc
, 06 yêu cầu
.
* Kiến nghị phòng ngừa: 06 kiến nghị
.
* Số hóa hồ sơ: 40 vụ
.
* Báo cáo án bằng sơ đồ tư duy: 15 vụ
.
- Kiểm tra việc thực hiện kiến nghị năm 2024: 04 cuộc
.

7. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động t​​ư pháp, tranh tra, kiểm tra.


7.1. Công tác tiếp công dân: 


Tiếp13 lượt người (giảm 08 lượt so cùng kỳ). Khiếu kiện đông người: không. 


7.2. Công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn


- Tiếp nhận: 86 đơn (mới), số đơn mới tiếp nhận tăng 08 đơn so với tháng trước (86/78).


- Đã phân loại: 86 đơn, trong đó:


+ Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết: không.
     + Đơn chuyển các cơ quan tư pháp: 04 đơn.  

     + Đơn chuyển VKS khác có thẩm quyền giải quyết: không.

     + Đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết và kiểm sát việc giải quyết 61 đơn (đã chuyển đến CQ có thẩm quyền).

+ Đơn chưa đủ hoặc không đủ điều kiện thụ lý: 21 đơn (thông báo, chỉ dẫn 10 đơn, xếp lưu đơn 11 đơn).

- Còn đang phân loại: 0 đơn.

7.2.1. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của VKS: Không.
7.2.2. Kiểm tra Quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật: không.


7.2.3. Công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp: 05 đơn.

* Hoạt động kiểm sát: Tiếp nhận, phân loại 86 đơn.
* Vi phạm trong lĩnh vực này và biện pháp của VKS: TAND, Cơ quan THADS chậm ra văn bản giải quyết khiếu nại...VKS ban hành 03 kiến nghị
, 01 yêu cầu

* Kiểm tra việc thực hiện kiến nghị năm 2024: 02 cuộc
.

7.2.4. Công tác giải quyết đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự: không.  
7.3. Công tác thanh tra, kiểm tra


- Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ 03 cuộc. 

III. CÔNG TÁC KHÁC


1. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành

- Chỉ đạo đơn vị hai cấp tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 12/12/2024 của Viện trưởng VKSND tối cao. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng ngành; tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác THQCT và kiểm sát hoạt động tư pháp, trong đó: Chú trọng giải quyết các vụ việc sắp hết thời hạn tố tụng, đã gia hạn, án 2024 chuyển sang. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 27/6/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành KSND; chuyển đổi số trong ngành KSND. Tiếp tục xây dựng Quy chế phối hợp với UBND tỉnh trong công tác tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân ở địa phương. 
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, theo đó các đơn vị VKSND hai cấp tăng cường công tác tự kiểm tra trong nội bộ đơn vị, đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra của phòng nghiệp vụ đối với VKSND cấp huyện. Tập trung giải quyết các vụ, việc sắp hết thời hạn tố tụng, đã gia hạn, các vụ, việc đang tạm đình chỉ, hoãn... 

- Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2025 cơ quan VKSND tỉnh Hải Dương; Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tỉnh phối hợp với Chi bộ (Chi uỷ) tổ chức thành công Đại hội Chi bộ trực thuộc trong tháng 01/2025.

- Ban hành Quy chế thực hiện chế độ tiền thưởng; Quy định về trực ngoài giờ hành chính của VKSND tỉnh Hải Dương; ban hành Nội quy tiếp công dân, Lịch tiếp công dân tại nơi tiếp công dân của VKSND tỉnh Hải Dương. Ban hành Quyết định thành lập tổ quản lý án hình sự và Hướng dẫn đăng ký lập hồ sơ kiểm sát án hình sự. Ban hành Kế hoạch kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống VKSND (26/7/1960-26/7/2025).
- Thực hiện công tác quản lý và bảo đảm việc tổ chức các hoạt động vui Xuân, gặp mặt đầu năm thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống của dân tộc. Thực hiện thăm, tặng quà chúc Tết cán bộ hưu trí nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Phối hợp thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với tội phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
- Đơn vị hai cấp xây dựng Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2025; các đơn vị cấp phòng xây dựng chương trình, hướng dẫn công tác kiểm sát năm 2025 đối với VKSND cấp huyện; phát động phong trào thi đua, phê duyệt đăng ký nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của lãnh đạo VKSND hai cấp năm 2025. Đơn vị hai cấp tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2025.

- Công đoàn VKSND tỉnh phối hợp chính quyền phát động quyên góp ủng hộ, thực hiện phong trào thi đua “Chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025” của ngành Kiểm sát Hải Dương
.
- Tiếp tục chỉ đạo đơn vị hai cấp tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống thiên tai; dịch bệnh, phòng chống cháy, nổ. Trong công tác tài chính, thực hiện đúng quy định về chế  độ, chính sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên tất cả các mặt.
- Các phòng nghiệp vụ tiếp tục kiểm tra theo Công văn số 1251/VKSHD-VP ngày 19/12/2023 của VKSND tỉnh, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị và thực hiện hướng dẫn nghiệp vụ đối với cấp huyện.

2. Công tác tham mưu, tổng hợp, thống kê và CNTT

 - Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy chế về chế độ thông tin báo cáo và quản lý công tác trong ngành KSND. Tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của VKSND tối cao
 và của Tỉnh ủy Hải Dương
 đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn quy định. 
- Tiếp tục triển khai các biện pháp thực hiện hiệu quả ứng dụng công tác công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát Hải Dương. Đảm bảo kỹ thuật, đường truyền phục vụ hội nghị trực tuyến trong ngành KSND. Sử dụng có hiệu quả hệ thống quản lý văn bản, điều hành, phần mềm quản lý án hình sự, dân sự. 

3. Công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, trả lời thỉnh thị  

 - Kiểm tra, hướng dẫn 17 hồ sơ vụ (Vi phạm quy định về TGGTĐB, Cố ý gây thương tích
. Trả lời thỉnh thị 02 vụ Lạm quyền trong khi thi hành công vụ, Trộm cắp tài sản 
; Hướng dẫn kháng nghị 01 vụ án dân sự
. Hướng dẫn VKS cấp huyện ban hành kiến nghị phòng ngừa đối với UBND xã
.


- Các đơn vị (Phòng 1, 2, 9, 10) tiếp tục kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn giải quyết án tạm đình chỉ của cấp huyện. VKSND tỉnh giao, nhận 474 lượt hồ sơ.
4. Công tác sơ kết, tổng kết, tập huấn, xây dựng pháp luật: Không.
5. Công tác bảo đảm hoạt động của đơn vị


5.1. Công tác tổ chức cán bộ:


- Tiếp tục thực hiện quy trình, hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại chức vụ Phó Viện trưởng Viện trưởng VKSND huyện Kim Thành. Hoàn thành quy trình, hồ sơ bổ nhiệm lại chức danh đối với 06 Kiểm sát viên sơ cấp; 04 Phụ trách kế toán.

- Ban hành quyết định điều động đối với 11 công chức đơn vị VKSND hai cấp; ban hành quyết định về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với 02 công chức.
- Hoàn thành danh sách, hồ sơ đề nghị nâng bậc lương trước hạn, nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức và người lao động VKSND hai cấp; hoàn thành danh sách hưởng thâm  niên nghề năm 2025. Ban hành công văn thực hiện việc niêm yết, công khai tài sản thu nhập năm 2024 và tổng hợp, báo cáo VKSND tối cao theo quy định.
- Rà soát danh sách đề nghị cấp giấy chứng minh Kiểm sát viên, giấy chứng nhận Kiểm tra viên gửi VKSND tối cao.
5.2. Công tác thi đua khen thưởng:
- Ban hành hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2025 của VKSND tỉnh Hải Dương. Lập hồ sơ đề nghị khen thưởng, cờ thi đua, bằng khen của UBND tỉnh
- Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025” của ngành Kiểm sát Hải Dương.
5.3. Công tác tài chính, quản trị:

- Kiểm soát việc quản lý, sử dụng tài sản, kinh phí chi thường xuyên… đảm bảo hoạt động của đơn vị. Ban hành chương trình công tác tài chính năm 2025.

- Tiếp tục triển khai thực hiện dự án xây dựng trụ sở VKSND thành phố Hải Dương.

5.4. Công tác tuyên truyền:

- Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh biên tập, đăng tải 91 tin bài tuyên truyền về hoạt động của đơn vị VKSND hai cấp, tuyên truyền phổ biến pháp luật đảm bảo tính thời sự.    

- Phối hợp với Đài truyền hình Hải Dương đưa tin tuyên truyền về các hoạt động của Ngành.


6. Công tác phối hợp: Không.
 IV. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 02 NĂM 2025
1. Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành

- Thủ trưởng đơn vị hai cấp thường xuyên quán triệt các văn bản của Đảng, nhà nước và của Ngành về xây dựng chỉnh đốn đảng, quy định về nêu gương, phòng chống tham nhũng tiêu cực, về đạo đức lối sống, quy định về những điều đảng viên, công chức không được làm, những quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.
- Thường xuyên theo dõi, cập nhật, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước và của ngành về tổng kết Nghị quyết số 18 về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nhất là các văn bản có liên quan đến tổ chức hoạt động của Ngành Kiểm sát nhân dân.
- Tăng cường kỷ cương kỷ luật công vụ theo chỉ đạo của VKSND tối cao. Tuyên truyền cán bộ, Đảng viên chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ; nghiêm cấm uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, ngày trực và khi tham gia giao thông đường bộ; tích cực tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử, thực hiện tốt văn minh, văn hoá công sở. Quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết số 185 –NQ/BCSĐ ngày 29/11/2024 của Ban cán sự Đảng VKSND tối cao về xử lý công chức, viên chức và người lao động trong ngành KSND vi phạm quy định phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm. Xây dựng cơ bản mua sắm trang thiết bị, xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025. 
- Các đơn vị hai cấp chủ động áp dụng, đề xuất các biện pháp kiểm sát, thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đối với giải quyết tin báo và các vụ án hình sự khi Công an thực hiện bỏ Công an cấp huyện. Kịp thời báo cáo những khó khăn trong quá trình thực hiện để xin ý kiến chỉ đạo.
- Chỉ đạo đơn vị hai cấp tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống cháy, nổ.
2. Về công tác chuyên môn nghiệp vụ
- Chỉ đạo đơn vị hai cấp quán triệt sâu, kỹ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 12/12/2024 của Viện trưởng VKSND tối cao; Chỉ thị số 02-CT/VKSTC ngày 16/12/2024 của Viện trưởng VKSND tối cao về phát động phong trào thi đua yêu nước trong ngành KSND năm 2025. Tổ chức thực hiện Kế hoạch, chương trình công tác bám sát Chỉ thị, chương trình, hướng dẫn của VKS cấp trên và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ theo Nghị quyết của Quốc hội và Hệ thống chỉ tiêu cơ quan về công tác nghiệp vụ của Ngành.  Đẩy mạnh việc thực hiện các chỉ tiêu công tác năm 2025 đảm bảo hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ theo thông báo số 282/TB-VKSTC ngày 30/12/2024 về điều chỉnh thời điểm thống kê số liệu.
- Quản lý chặt chẽ, tiếp nhận giải quyết nguồn tin, phân loại chính xác tội phạm, kiên quyết phân loại không đưa vào hệ thống giải quyết tin báo tố giác tội phạm những vụ việc không có dấu hiệu tội phạm. Tiếp tục nâng cao chất lượng phối hợp kiểm tra Công an cấp xã. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, giải quyết dứt điểm các khiếu kiện phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân, những vụ việc tiềm ần nguy cơ trở thành điểm nóng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác quản lý tình hình tội phạm và nâng cao chất lượng THQCT, Kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, không để xảy ra việc khởi tố, bắt, giam, giữ, oan, sai, đình chỉ điều tra không phạm tội, Toà án tuyên không phạm tội thuộc trách nhiệm của ngành; tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra.

- Tiếp tục đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu trong kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động; làm nổi bật vai trò của VKS trong khâu công tác này. Kiểm sát chặt chẽ việc thi hành tạm giữ, tạm giam, việc miễn, hoãn, xét giảm và tha tù trước thời hạn có điều kiện, đặc xá... Kiểm sát thường xuyên việc phân loại việc thi hành án của cơ quan THADS, tích cực xác minh điều kiện THA, kiểm sát chặt chẽ việc cưỡng chế, kê biên, bán đấu giá tài sản. Đơn vị hai cấp tăng cường tích lũy vi phạm để thực hiện các cuộc kiểm sát định kỳ đảm bảo chất lượng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, theo đó các đơn vị VKS hai cấp phải tăng cường công tác tự kiểm tra trong nội bộ đơn vị, đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra của phòng nghiệp vụ đối với VKS cấp huyện.
- Đẩy nhanh việc giải quyết những vụ, việc ở tất cả các khâu công tác của năm 2024 chuyển sang. 
- Các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh chỉ đạo đơn vị đầu mối phụ trách chủ động xây dựng Nghị quyết công tác phối hợp năm 2025, tham mưu tổ chức Hội nghị; Văn phòng tổng hợp tham mưu việc tổ chức hội nghị công tác phối hợp 3 ngành làm án năm 2025 xong trong tháng 02 năm 2025.
- Thực hiện công tác phòng chống thiên tai, cháy nổ. 
3. Tiếp tục nghiên cứu thực hiện phần mềm quản lý nhân sự Bộ Nội vụ. Tiếp tục thực hiện quy trình, hồ sơ bổ nhiệm lại chức vụ đối với 01 đồng chí Phó Viện trưởng VKSND huyện Kim Thành. Tiếp tục thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý VKSND hai cấp năm 2025. Xây dựng kế hoạch, nhu cầu đào tạo bồi dưỡng năm 2025. Xây dựng đề án thành lập mới Đảng bộ VKSND tỉnh.
4. Tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số. Tiếp tục triển khai thực hiện dự án xây dựng trụ sở VKSND thành phố Hải Dương.  
Trên đây là kết quả công tác tháng 01 năm 2025 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 02 năm 2025, VKSND tỉnh Hải Dương báo cáo VKSND tối cao nắm được./. 
	Nơi nhận:

- VKSND tối cao (Văn phòng);  

- VKSND cấp cao tại Hà nội (để b/c);

- TT. Tỉnh uỷ (Ban Nội chính, Văn phòng) (để b/c);

- TT. HĐND tỉnh; (để b/c)

- Các đ/c LĐ Viện (để chỉ đạo);

- Các đơn vị VKS hai cấp;
- Lưu: VT, VPTH, HS.    
	KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

  Nguyễn Mạnh Vỹ


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
        TỈNH HẢI DƯƠNG
 

DANH MỤC 

THỐNG KÊ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

(Kèm theo Báo cáo số     /BC-VKS ngày 05 tháng 02  năm 2025 

của Viện KSND tỉnh Hải Dương)

	STT
	Chỉ tiêu cơ bản
	Số lượng
	Ghi chú

	I. THQCT, KS việc tiếp nhận, giải quyết TG, TB về TP và kiến nghị khởi tố

	1 
	Yêu cầu khởi tố vụ án
	05
	05 Yêu cầu KTVA

	2 
	Yêu cầu hủy bỏ
	
	

	3 
	Hủy bỏ
	
	

	4 
	Yêu cầu kiểm tra, xác minh, giải quyết
	09
	04Yêu cầu thụ lý tin báo
04 Yêu cầu ra quyết định giải quyết tin 
01 Yêu cầu xác minh

	5 
	Tiến hành trực tiếp kiểm sát
	
	

	6 
	Kết luận trực tiếp kiểm sát
	
	

	7 
	Kiểm tra việc thực hiện kiến nghị
	03
	

	8 
	Kiến nghị vi phạm
	
	

	9 
	Kiến nghị phòng ngừa
	
	

	10 
	Thông báo rút kinh nghiệm
	
	

	II. Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự

	11 
	VKS trả hồ sơ điều tra bổ sung 
	01
	01 vụ/15 bị can

	12 
	Gia hạn thời hạn điều tra
	13
	13 vụ/20 bị can

	13 
	Gia hạn thời hạn truy tố
	
	

	14 
	Không phê chuẩn 
	
	

	15 
	Hủy bỏ
	
	

	16 
	Yêu cầu bắt tạm giam
	
	

	17 
	Ra lệnh bắt bị can để tạm giam
	
	

	18 
	Yêu cầu khởi tố vụ án/thay đổi/bổ sung quyết định khởi tố vụ án
	01
	01 Yêu cầu bổ sung QĐKTVA

	19 
	Yêu cầu khởi tố bị can/thay đổi/bổ sung quyết định khởi tố bị can
	05
	04 Yêu cầu KTBC
01 Yêu cầu bổ sung QĐ KTBC



	20 
	Trực tiếp khởi tố
	
	

	21 
	Yêu cầu điều tra
	122
	

	22 
	Trực tiếp tiến hành hoạt động điều tra (phúc cung, hỏi cung,…)
	412
	

	23 
	CQĐT đình chỉ điều tra do bị can không phạm tội
	
	

	24 
	VKS đình chỉ do bị can không phạm tội
	
	

	25 
	Xác định án trọng điểm
	34
	34 vụ/46 BC

	26 
	Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn
	01
	01vụ/ 01 BC

	27 
	Kiến nghị vi phạm
	02
	Kiến nghị tổng hợp 02

	28 
	Kiến nghị phòng ngừa 
	06

	

	29 
	Thông báo rút kinh nghiệm
	
	

	III. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự

	30 
	Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung 
	
	

	31 
	Kháng nghị phúc thẩm
	01
	

	32 
	Báo cáo đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm
	
	

	33 
	Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội
	
	

	34 
	Phiên tòa lưu động 
	05
	05 vụ/05 BC

	35 
	Phiên tòa rút kinh nghiệm
	14
	14 phiên tòa tự RKN; 



	36 
	Kiến nghị vi phạm
	
	

	37 
	Kiểm tra việc thực hiện kiến nghị
	03
	

	38 
	Thông báo rút kinh nghiệm
	
	

	IV. Kiểm sát bắt, tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự

	1. Kiểm sát bắt, tạm giữ, tạm giam

	39 
	Tiến hành trực tiếp kiểm sát
	02
	

	40 
	Kết luận trực tiếp kiểm sát 
	02
	

	41 
	Tiến hành kiểm sát việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị đã ban hành
	05
	

	42 
	Kháng nghị 
	
	

	43 
	Kiến nghị
	02
	01 Kết luận kiến nghị

	44 
	Công văn yêu cầu
	
	

	45 
	Thông báo rút kinh nghiệm
	
	

	2. Thi hành án hình sự

	46 
	Tiến hành trực tiếp kiểm sát
	08
	UBND xã

	47 
	Kết luận trực tiếp kiểm sát
	08
	

	48 
	Tiến hành kiểm sát việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị đã ban hành
	19
	

	49 
	Kháng nghị
	
	

	50 
	Kiến nghị
	05
	05 Kết luận kiến nghị

	51 
	Công văn yêu cầu
	01
	

	52 
	Thông báo rút kinh nghiệm
	
	

	V. Kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình

	53 
	Kháng nghị phúc thẩm
	01
	

	54 
	Báo cáo đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm
	
	

	55 
	Công văn yêu cầu
	01
	

	56 
	Phiên tòa rút kinh nghiệm
	01
	01 phiên tự RKN

	57 
	Phiên tòa lưu động
	
	

	58 
	Kiến nghị
	06
	02 Kiến nghị tổng hợp

01 Kiến nghị vụ việc

03 Kiến nghị phòng ngừa 

	59 
	Kiểm tra việc thực hiện kiến nghị
	04
	

	60 
	Thông báo rút kinh nghiệm
	
	

	VI. Kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ, việc KDTM, LĐ…

	61 
	Kháng nghị phúc thẩm
	
	

	62 
	Báo cáo đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm
	
	

	63 
	Công văn yêu cầu
	06
	

	64 
	Phiên tòa rút kinh nghiệm
	01
	01 Phiên tự RKN

	65 
	Kiến nghị
	11
	06 Kiến nghị tổng hợp
03 Kiến nghị vụ việc

06 Kiến nghị phòng ngừa

	66 
	Kiểm tra việc thực hiện kiến nghị
	04
	

	67 
	Thông báo rút kinh nghiệm
	
	

	VII. Kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính

	68 
	Tiến hành trực tiếp kiểm sát
	
	

	69 
	Kết luận trực tiếp kiểm sát
	
	

	70 
	Tiến hành kiểm sát việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị đã ban hành
	10
	

	71 
	Công văn yêu cầu
	03
	

	72 
	Kháng nghị 
	
	

	73 
	Kiến nghị
	01
	01 Kiến nghị vụ việc

	74 
	Thông báo rút kinh nghiệm
	
	

	VIII. Giải quyết KN, TC và kiểm sát việc giải quyết KN, TC trong HĐTP

	75 
	Tiến hành trực tiếp kiểm sát
	
	

	76 
	Kết luận trực tiếp kiểm sát
	
	

	77 
	Tiến hành kiểm sát việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị đã ban hành
	02
	

	78 
	Công văn yêu cầu
	01
	

	79 
	Kháng nghị
	
	

	80 
	Kiến nghị
	03
	

	81 
	Kiểm tra việc thực hiện kiến nghị
	
	

	82 
	Thông báo rút kinh nghiệm
	
	


� Vụ án điển hình: Trong khoảng thời gian từ ngày 16 và 17/7/2024, tại nhà trọ số 155 Kim Sơn và quán ăn “Minh Ngọc quán” thuộc địa phận phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1987, trú tại thôn Yên Linh, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên có hành vi dùng điều cày, tuýp sắt, dao đánh chị Nguyễn Thị Kim Khuyên, sinh ngày 16/6/1994, trú tại khu Đồng Cạn, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Hậu quả, đến khoảng 19 giờ ngày 17/7/2024, chị Khuyên chết. Sau đó, Thủy điều khiển xe ô tô ôtô hiệu Huyndai i10, BKS: 89A-117.46 chở Hà Thị Liễu, sinh năm 2009, trú tại thôn Chiềng Ấm, xã Văn Nho, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa; H Kô Niê (tức My), sinh ngày 13/5/1995, trú tại Buôn Tah, xã Ea D’rơng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk; Hza Nie Byá (tức Linh), sinh ngày 01/6/2009, trú tại Buôn Đrai Hling, xã Hòa Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk cùng đưa thi thể chị Khuyên đến sườn núi cạnh đường liên xã thuộc địa phận thôn Táo Hạ, xã Bản Ngò, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang để phi tang, đến ngày 20/01/2025 thì phát hiện thấy hài cốt của chị Nguyễn Thị Kim Khuyên. Ngày 24/01/2025 CQ CSĐT CA tỉnh Hải Dương ra quyết định KTVA về tội Giết người, Che giấu tội phạm theo quy định tại khoản 1 Điều 123 và khoản 1 Điều 289 BLHS, ngày 25/01/2025 khởi tố bị can Nguyễn Thị Thủy về tội giết người theo khoản 1 Điều 123; khởi tố H Kô Niê về tội Che giấu tội phạm 1 Điều 289 BLHS. VKSND tỉnh Hải Dương đã phê chuẩn Quyết định KTBC nêu trên (vụ án đang được điều tra).


� Ninh Giang 02; Chí Linh 02; TPHD 02; Thanh Miện 01; Cẩm Giàng 01; Tứ Kỳ 01; Kim Thành 01 tin Vi phạm quy định về TGGTĐB; Kinh Môn 03 tin Vi phạm quy định về TGGTĐB, Hiếp dâm; Thanh Hà 01 tin Cố ý gây thương tích, lý do: không có sự việc phạm tội, Hành vi không cấu thành tội phạm.


� Kinh Môn 01 tin Vi phạm quy định về TGGTĐB; Gia Lộc 02 tin Vi phạm quy định về ATLĐ, Cố ý gây thương tích, lý do: chờ kết quả trả lời của CQ, TC.


� Phòng 1- 02 tin Lừa đảo chiếm đoạt TS, Trốn thuế; Chí Linh 01 tin Trộm cắp TS, lý do: không có sự việc phạm tội.


� Phòng 1- 04 tin Lừa đảo chiếm đoạt TS, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt TS; Chí Linh 01 tin Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt TS; Kim Thành 01 tin Huỷ hoại TS; TPHD 01 tin Lừa đảo chiếm đoạt TS, lý do: chờ kết quả trả lời của CQ TC.


� Phòng 1- 01 tin Nhận hối lộ; Kinh Môn- 01 vụ Tham ô TS.


� Phòng 1- 01 vụ Nhận hối lộ.


� Kinh Môn- 01 vụ Không chấp hành án.


�  Bình Giang 01 tin Vi phạm quy định về TGGTĐB, lý do: Vụ việc có tính chất phức tạp.


�  Thanh Miện 01; Cẩm Giàng 01; Kinh Môn 01; Chí Linh 02 yêu cầu KTVA tội Sản xuất, buôn bán hàng giả; Sử dụng tài liệu giả của CQ, TC.


�  Yêu cầu thụ lý tin báo 04 (Phòng 1- 01;Nam Sách 01; Chí Linh 01; Kim Thành 01); Yêu cầu ra quyết định giải quyết tin báo 04 (Chí Linh 03; Kim Thành 01); Yêu cầu xác minh để phục vụ việc phong toả, kê biên tài sản 01 (Phòng 1 – 01).


� Ninh Giang 01; Thanh Miện 01; Cẩm Giàng 01 cuộc đối với CQĐT Công an huyện.


� Kim Thành 02 kết luận với CA xã.


� TPHD 21; Chí Linh 02.


� Gia Lộc 01 bị can Nguyễn Đức Kỳ tội Lừa đảo chiếm đoạt TS lý do: bị can thành khẩn khai báo, có nơi cư trú rõ ràng, nhân thân tốt, có đơn xin bảo lĩnh theo quy định. 


� Bình Giang 01 vụ/ 15 BC vụ Vũ Đình Đắc cùng đồng phạm - Lạm quyền trong khi thi hành công vụ, lý do: yêu cầu bổ sung chứng cứ.


� Tứ Kỳ 01/01 vụ Nguyễn Tuấn Cường tội Vi phạm quy định về TGGTĐB; Nam Sách 01/01 vụ Bùi Xuân Hiển tội Vô ý làm chết người, Chí Linh 02/02 vụ Nguyễn Văn Quang và vụ Dương Thị Dào đều về tội Vi phạm quy định về TGGTĐB; TPHD 01/01 vụ Lê Văn Doanh tội Vô ý làm chết người, lý do: Bị can phạm tội nghiêm trọng do lỗi vô ý, đã tự nguyện bồi thường thiệt hị và được người đại diện hợp pháp của bị hại tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn truy cứu TNHS; người phạm tội mắc bệnh hiểm nghèo dẫn đến không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội.


� Ninh Giang 01; Cẩm Giàng 01; Kinh Môn 01; Gia Lộc 01; TPHD 03 vụ Lừa đảo chiếm đoạt TS, Trộm cắp TS, Mua bán TPCMT.


� TPHD 01/01 vụ Nguyễn Đức Hùng tội Gây rối trật tự công cộng.


� Phòng 2 -03/03 vụ Nguyễn Văn Giới tội Vi phạm quy định về TGGTĐB, vụ Phạm Văn Viện và vụ Phạm Văn Nhất tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.


� TPHD 02/14; Ninh Giang 01/01; Bình Giang 02/05; Kinh Môn 05/06; Nam Sách 02/01, Chí Linh 01/03, lý do: vụ án có nhiều tình tiết phức tạp.


�  Phòng 1- 01/02; Gia Lộc 09/14; Cẩm Giàng 06/09; TPHD 06/08; Bình Giang 01/02; Kinh Môn 05/05; Tứ Kỳ 02/02; Kim Thành 04/04 vụ Mua bán, tổ chức sử dụng TPCMT, Buôn bán, vận chuyển hàng cấm.


� TPHD 01/01 vụ Vận chuyển hàng cấm.


� Phòng 1- 01; Cẩm Giàng 01 kiến nghị tổng hợp đối với CQ CSĐT CA huyện, tỉnh.


� Thanh Miện 02; Cẩm Giàng 01; Chí Linh 01 yêu cầu KTBC.


� Gia Lộc 01 yêu cầu khởi tố bổ sung quyết định khởi tố vụ án.


� Gia Lộc 01 yêu cầu khởi tố bổ sung quyết định khởi tố bị can vụ Mua bán TPCMT.


� Yêu cầu ra quyết định đình chỉ đối với vụ án TĐC do hết thời hiệu truy cứu TNHS 02 (Nam Sách 02); Yêu cầu phục hồi điều tra 01 yêu cầu (Kim Thành 01); Yêu cầu kê biên tài sản 01 (Phòng 1- 01).


� Nam Sách 02 kiến nghị phòng ngừa đối với Chủ tịch UBND huyện về phòng ngừa tội phạm liên quan đến vận chuyển hàng cấm và phòng ngừa người chưa thành niên phạm tội; Chí Linh 02 kiến nghị phòng ngừa đối với Chủ tịch UBDN xã Hưng Đạo và xã Bắc An về áp dụng biện pháp phòng ngừa tội tham ô tài sản; Gia Lộc 01 kiến nghị phòng ngừa đối với Chủ tịch UBDN xã Đoàn Thượng về phòng ngừa vi phạm trong buôn bán vận chuyển pháo nổ.


� Kinh Môn 24.


� TPHD 26; Kinh Môn 24; Cẩm Giàng 03; Chí Linh 03.


� Ninh Giang 01; Thanh Miện 01; Cẩm Giàng 01 cuộc đối với CQĐT Công an huyện.


� Chí Linh 01/01 vụ Chu Văn Lập tội tham ô tài sản, lý do: người phạm tội mắc bệnh hiểm nghèo dẫn đến không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội (điểm b khoản 2 Điều 29 BLHS).


� Bình Giang 01 vụ/ 15 BC vụ Vũ Đình Đắc cùng đồng phạm - Lạm quyền trong khi thi hành công vụ, lý do: yêu cầu bổ sung chứng cứ.


� Gia Lộc 01/06 vụ Phạm Đức Hải cùng đồng phạm gây rối trật tự công cộng (TA trả tháng 12/2024, VKS không chấp nhận trả lại TA tháng 1/2025).


� TPHD 16; Cẩm Giàng 03; Kinh Môn 04; Chí Linh 02.


� Chí Linh 06; Kinh Môn 04.


� Thanh Hà 03/04; Thanh Miện 02/02; Bình Giang 01/01; Nam Sách 02/02; Gia Lộc 04/06.


� Thanh Miện 01/01; Nam Sách 02/02; Gia Lộc 02/02; TPHD 04/04 vụ Vận chuyển hàng cấm.


� Gia Lộc 01 kiến nghị phòng ngừa đối với Chủ tịch UBND thị trấn Gia Lộc về phòng ngừa hành vi Chống người thi hành công vụ.


� Gia Lộc 01/06 vụ Phạm Đức Hải cùng đồng phạm gây rối trật tự công cộng (TA trả tháng 12/2024, VKS không chấp nhận trả lại TA tháng 1/2025).


� Phòng 1- 01/01 Vận chuyển trái phép chất ma tuý (nhận của VKSND tối cao uỷ quyền xét xử).


� Phòng 1- 03/03; Phòng 2 -02/02; Ninh Giang 01/01; Thanh Miện 01/01; Kinh Môn 01/01; Chí Linh 01/02; Kim Thành 01/02; Gia Lộc 01/02; Tứ Kỳ 03/04 đều là phiên tự rút kinh nghiệm.


� Phòng 1 -06; Phòng 2- 07; TPHD 16; Cẩm Giàng 10; Ninh Giang 08; Nam Sách 07;Tứ Kỳ 06; Chí Linh 05; Thanh Hà 05; Thanh Miện 05; Bình Giang 04; Kinh Môn 04; Kim Thành 03; Gia Lộc 09.


� TPHD 10; Nam Sách 07; Cẩm Giàng 03; Kinh Môn 04; Kim Thành 02; Chi Linh 01.


� Phòng 1- 02/02; Thanh Miện 02/02; Kim Thành 02/03.


� Gia Lộc 01/01; Ninh Giang 01/01; Kinh Môn 01/03.


� Chí Linh 01/03; Kim Thành 01/02; Gia Lộc 01/01; Tứ Kỳ 01/06.


� Phòng 1- 01/02; Bình Giang 01/01; Cẩm Giàng 01/03; Nam Sách 02/02; Chí Linh 01/01; Gia Lộc 01/01; Tứ Kỳ 01/01.


� Thanh Miện 02/02; Nam Sách 02/02; Gia Lộc 01/01.


� TPHD 04/04; Thanh Miện 02/02; Bình Giang 01/01; Nam Sách 02/02; Gia Lộc 01/01.


� Phòng 1- 01 kháng nghị đối với TAND tỉnh.


� Ninh Giang 01; Thanh Miện 01; Cẩm Giàng 01 cuộc đối với TAND huyện.


� Kết quả:  Y án sơ thẩm 02 vụ/ 05 bị cáo; Sửa án: 06 vụ/09 bị cáo, trong đó: Giảm hình phạt 02 vụ/02 bị cáo, chuyển án treo 04 vụ/07 bị cáo.


� Giai đoạn điều tra 11 vụ/ 04 bị can.


� Giai đoạn điều tra 04 vụ/04 bị can.


� Giai đoạn điều tra 04 vụ/ 04 bị can.


� TPHD 04/0; Kim Thành 01/0.


� Trong đó: Giai đoạn điều tra 961 vụ/94 bị can; truy tố 04 vụ/04 bị can; xét xử 01 vụ/01 bị cáo.


� Gia Lộc 01 bị can Nguyễn Đức Kỳ tội Lừa đảo chiếm đoạt TS lý do: bị can thành khẩn khai báo, có nơi cư trú rõ ràng, nhân thân tốt, có đơn xin bảo lĩnh theo quy định. 


� Kim Thành 01 kết luận kiến nghị đối với cuộc TTKS Nhà tạm giữ.


� Phòng 8 - 01 kết luận kiến nghị đối với Trại tạm giam CA tỉnh.


� Phòng 8 – 02; Ninh Giang 01; Bình Giang 01; Cẩm Giàng 01 cuộc đối với Nhà tạm giữ CA huyện.


� Chí Linh 01 yêu cầu áp giải đối với CQ THAHS CA tx.


�  Bình Giang 01; Chí Linh 02 kết luận  đối với UBND xã.


�  Bình Giang 01; Chí Linh 02; Gia Lộc 02 kết luận kiến nghị đối với UBND xã.


� Ninh Giang 03 cuộc (đối với Cơ quan THAHS CA huyện 01 cuộc, TAND huyện 01cuộc; UBND xã 01 cuộc); Bình Giang 09 cuộc (01 đối với Cơ quan THAHS huyện; 08 cuộc đối với UBND xã); Thanh Miện 01 cuộc (đối với TAND huyện); TPHD 06 cuộc đối với UBND phường..


� Phòng 8-11; 


� TPHD 01 kiến nghị vụ việc đối với Chi cục THADS.


� Ninh Giang 03 yêu cầu cung cấp hồ sơ có điều kiện thi hành án nhưng chây ỳ chưa thi hành đối với Chi cục THADS huyện.


� Ninh Giang 01 cuộc đối với Chi cục THADS huyện; Bình Giang 04 cuộc (01 cuộc đối với Chi cục THADS, 01 cuộc đối với TAND huyện, 01 cuộc đối với Phòng tài chính Kế hoạch huyện); Thanh Miện 01 (đối với TAND huyện); Cẩm Giàng 01; Kim Thành 01; Tứ Kỳ cuộc đối với CQTHADS; Nam Sách 02 cuộc (01 cuộc đối với Chi cục THADS, 01 cuộc đối với TAND huyện).


� Kết quả:Y án sơ thẩm 13 (DS 10, HNGĐ 03); sửa án: 08 (DS 05, HNGĐ 03), sửa tình tiết mới 01 vụ (DS), sửa do thoả thuận 05 vụ (DS 02, HNGĐ 03), sửa do cách tuyên án 02 vụ (DS). 


� Nam Sách 01/01 là phiên tòa tự RKN.


� Phòng 9- 15; Chí Linh 41; Nam Sách 15; Ninh Giang 01; Thanh Miện 03; Cẩm Giàng 01; Tứ Kỳ 10.


� Nam Sách 03.


� Nam Sách 01 kháng nghị đối với TAND huyện.


� Cẩm Giàng 01; Nam Sách 01 kiến nghị tổng hợp đối với TAND huyện.


� Cẩm Giàng 01 kiến nghị vụ việc đối với TAND huyện.


� Yêu cầu xác minh thu thập chứng cứ đối với TAND 01 yêu cầu (Nam Sách 01).


� Thanh Miện 01; Cẩm Giàng 01; Chí Linh 01; Kim Thành 01 cuộc đối với TAND huyện.


� Thanh Miện 01 kiến nghị phòng ngừa đối với UBND huyện trong quản lý đất đai tại địa phương; Cẩm Giàng 01 Kiến nghị phòng ngừa đối với UBND thị trấn Cẩm Giàng về kết hôn trái pháp luật; Kim Thành 01 kiến nghị phòng ngừa đối với Chủ tịch UBDN xã Vũ Dũng về vi phạm trong việc đăng ký kết hôn.


� HC 18, KDTM 52, LĐ 03.


� KDTM 04.


� KDTM 05; LĐ 01.


� HC 02, KDTM 01.


� KDTM 03.


� HC 16; KDTM 39; LĐ 02.


� HC 01, KDTM 05.


� KDTM 08, LĐ 02.


� Phòng 10- 01/01 phiên tòa tự RKN.


� Phòng 10- 01.


� Chí Linh 01; TPHD 01 kiến nghị tổng hợp đối với TAND huyện.


� Chí Linh 03 kiến nghị vụ việc đối với TAND huyện.


� Bình Giang 04; Gia Lộc 02 yêu cầu xác minh thu thập chứng cứ đối với TAND.


� Phòng 10- 01 kiến nghị phòng ngừa đối với Chủ tịch UBDN huyện Tứ Kỳ về quản lý đất công điền; Cẩm Giàng 03 kiến nghị phòng ngừa đối với UBND xã Cẩm Đoài, Thị trấn Cẩm Giang, xã Định Sơn đối với vi phạm trong lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc; Gia Lộc 02 kiến nghị phòng ngừa (01 KN đối với Phòng LĐ, TB&XH về vi phạm uỷ quyền tham gia phiên họp xem xét đề  nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại toà; 01 KN đối với UBND xã Toàn Thắng về vi phạm trong công tác lập biên bản vi phạm cai nghiên ma tuý  tự nguyện, quản lý sau cai nghiên ma tuý).


� Phòng 10- 06; Thanh Miện 12; Gia Lộc 05; Tứ Kỳ 03; Ninh Giang 01; Bình Giang 10; Chí Linh 03.


� Bình Giang 10; Thanh Miện 05.


� Thanh Miện 01; Cẩm Giàng 01; Nam Sách 01; Chí Linh 01 cuộc đối với TAND huyện.


� Thanh tra – Khiếu tố 01 kiến nghị; Ninh Giang 01 kiến nghị đối với TAND huyện về giải quyết đơn khiếu nại; Thanh Miện 01 kiến nghị đối với Chi cục THADS huyện về giải quyết đơn khiếu nại .


� Thanh Miện 01 yêu cầu giải quyết đơn khiếu nại đối với Chi cục THADS huyện .


� Ninh Giang 01; Thanh Miện 01 cuộc đối với TAND huyện.


� Ngày 20/01/2025 VKSND tỉnh Hải Dương phối hợp với Huyện uỷ, HĐND, UBND và UB MTTQ huyện Thanh Hà tổ chức Chương trình trao kinh phí hỗ trợ 80 triệu đồng xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Phạm Thị Thiệu, trú tại thôn Lại Xá 1, xã Thanh Tân, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.


� báo cáo nhanh tình hình tội phạm và công tác trong dịp tết nguyên đán Ất Tỵ năm 2025; báo cáo nhanh kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; báo cáo tham gia góp ý dự thảo biểu mẫu thống kê tuần ngành kiểm sát nhân dân; báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 56-NQ/TW ngày 5-3-2020 của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045; báo cáo góp ý dự thảo Sổ tay Kiểm sát viên kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự


� Báo cáo tổng kết công tác nội chính, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp năm tháng 01/2025;  báo cáo tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh  đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hải Dương năm 2025; báo cáo tổng kết trợ giúp pháp lý năm 2024.


� Phòng 2.


� Phòng 1.


� Phòng 9.


� Phòng 10.





